
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
A6 - Tầng 2, Tòa CT2 The Pride, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MERILA

0110864267

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)

2023

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hương liệu thực phẩm; Sản xuất chế phẩm 
diệt khuẩn, sản phẩm diệt khuẩn, chế phẩm chống côn trùng 
(trừ những loại chế phẩm, sản phẩm nhà nước cấm)

2029

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ trang điểm, dụng cụ làm sạch răng 
miệng, bàn chải đánh răng

3290

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Loại trừ: Kinh doanh dược phẩm

4649

8. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

12. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MERILA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MERILA INTERNATIONAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MERILA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0358.224.442
Email: quyenanh.edu@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Hoạt động đấu giá

4799

15. Cổng thông tin
Không bao gồm hoạt động của các cơ quan, tổ chức thông tấn 
xã và báo chí

6312

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm các dịch vụ tư vấn tài 
chính, tư vấn và môi giới chứng khoán, tư vấn pháp luật)

7020

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Loại trừ: Hoạt động điều tra, thăm dò về các vấn đề chính trị; 
hoạt động thám tử tư dưới mọi hình thức.

7320

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được 
phân vào đâu (như khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo) (Không gồm các dịch vụ: đòi nợ, lấy lại 
tài sản, báo cáo tòa án và hoạt động đấu giá độc lập).

8299

19. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chăm sóc sắc đẹp và sử dụng mỹ phẩm

9639

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC DUY

Căn 23 NV14 
KĐT Lideco, Thị 
Trấn Trạm Trôi, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.500 165.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.500 165.000.000 33,000

0340930000
53

2 PHAN TIẾN 
THÀNH

Thôn Cát Ngòi, 
Xã Cát Quế, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.500 165.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.500 165.000.000 33,000

0010880084
62
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3 ĐOÀN 
QUYỀN ANH

Thôn Bình 
Nguyên, Xã Đa 
Lộc, Huyện Ân 
Thi, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.000 170.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 17.000 170.000.000 34,000

0330930129
73

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033093012973
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Nguyên, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Nguyên, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN QUYỀN ANH Nam

02/11/1993 Kinh Việt Nam

19/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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